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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc





Phụ lục I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC NINH 
  (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND  ngày     /02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

	TT
	Mã TTHC
	Tên TTHC
	Cách thức

thực hiện
	Địa điểm/Cơ quan

thực hiện
	Thời hạn giải quyết
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	1.000627
	Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
	- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh;

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

	- Nơi tiếp nhận và trả kết quả: + Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; địa chỉ: Tầng 1 và tầng 2 (giữa 2 toà nhà A, B) Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh;

+ Điểm tiếp nhận và trả kết giải quyết TTHC;

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã (trong trường hợp nộp hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính).

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp Bắc Ninh.

- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Không 
	Nghị định số
18/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026 của Chính
phủ


	2
	1.000614
	Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật
	Một trong các hình thức:

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính;

- Trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

	- Nơi tiếp nhận và trả kết quả: + Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; địa chỉ: Tầng 1 và tầng 2 (giữa 2 toà nhà A, B) Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh;

+ Điểm tiếp nhận và trả kết giải quyết TTHC;

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã (trong trường hợp nộp hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính).

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp Bắc Ninh.

- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Không
	Thông tư số
30/2025/TT-BTP
ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp


	3
	1.000588
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
	Một trong các hình thức:

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính;

- Trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

	- Nơi tiếp nhận và trả kết quả: + Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; địa chỉ: Tầng 1 và tầng 2 (giữa 2 toà nhà A, B) Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh;

+ Điểm tiếp nhận và trả kết giải quyết TTHC;

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã (trong trường hợp nộp hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính).

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp Bắc Ninh.

- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Không 
	Thông tư số
30/2025/TT-BTP
ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp


	4
	1.000404
	Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật
	Một trong các hình thức:

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính;

- Trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

	- Nơi tiếp nhận và trả kết quả: + Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; địa chỉ: Tầng 1 và tầng 2 (giữa 2 toà nhà A, B) Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh;

+ Điểm tiếp nhận và trả kết giải quyết TTHC;

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã (trong trường hợp nộp hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính).

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp Bắc Ninh.

- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Không 
	Thông tư số
30/2025/TT-BTP
ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp


	5
	1.000390
	Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật
	Một trong các hình thức:

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính;

- Trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.
	- Nơi tiếp nhận và trả kết quả: + Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; địa chỉ: Tầng 1 và tầng 2 (giữa 2 toà nhà A, B) Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh;

+ Điểm tiếp nhận và trả kết giải quyết TTHC;

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã (trong trường hợp nộp hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính).

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp Bắc Ninh.

- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Không 
	Thông tư số
30/2025/TT-BTP
ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp



